UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ NCƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GlÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
(Thông tin thu thập, tính từ ngày điều tra viên đến hộ phỏng vấn)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND thành phố Hà Nội)

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

A. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN

(Đánh dấu X vào mã tương ứng)

1. Họ tên chủ hộ có người bị rối loạn tâm thần:

2. Địa chỉ: 

3. Hộ có người bị rối loạn tâm thần thuộc diện:

- Chính sách có công:
(
- Hộ nghèo:
(
- Hộ cận nghèo :
(
- Diện khác:
(
4. Số nhân khẩu trong hộ:…………..(người)

5. Số người bị rối loạn tâm thần trong hộ:……………….(người)

6. Họ tên người cung cấp thông tin:


7. Quan hệ của người cung cấp thông tin với người bị rối Ioạn tâm thần:

- Bố/Mẹ :
(
- Chồng/Vợ :
(
- Anh/Chị em ruột:
(
- Họ hàng khác :
(
- Hàng xóm :
(
- Khác: (Ghi rõ)………………………………… (
B. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN

(Khảo sát Viên ghi thông tin của mỗi người bị rối loạn tâm thần vào một phiếu. Nếu hộ gia đình có 02 người bị rối loạn tâm thần thì Khảo sát viên ghi thông tin mỗi người một bản phần B; không ghi lại phần A mục này) (Đánh dấu X vào mã tương ứng)
1. Họ và tên: 

2. Giới tính: Nam (  ; Nữ         (
3. Năm sinh:       ((((
4. Dân tộc: Kinh    (          Khác      (
5. Tình trạng hôn nhân

- Chưa có Vợ/Chồng
:     (
- Có Vợ/Chồng
:     (
- Ly hôn/ly thân
:     (
6. Trình độ văn hóa:

- Không biết chữ
:     (
- Tốt nghiệp tiểu học
:     (
-Tốt nghiệp THCS
:     (
- Tốt nghiệp phổ thông trung học
:     (
- Tốt nghiệp ĐH, CĐ
:     (
- Trình độ khác
:     (
7. Người bị rối loạn tâm thần thuộc diện đối tượng:
-Trẻ em dưới 16 tuổi
(
- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi
(
- Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)
(
- Người có công với cách mạng:
(
- Thân nhân người có công với cách mạng:
(
- Bộ đội xuất ngũ
(
- Người khuyết tật
(
- Đối tượng khác (ghi rõ)
(
PHẦN II. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN
(Đánh dấu X vào mã tương ứng)
1. Người bệnh thường có những biểu hiện gì trong thời gian gần đây:

- Đập phá
:     (
- Đánh người
:     (
- Tự gây thương tích
:     (
- Không mặc quần áo
:     (
- Ău thực phẩm sống, ôi, thiu
:     (
- Đi lang thang
:     (
- Không có biểu hiện gì
:     (
- Biểu hiện khác (ghi rõ)
: ……………………………
2. Thời gian bắt đầu bị bệnh tâm thần:

- Chưa được 1 năm
(
- Từ 1 năm đến 3 năm
(
- Từ 3 năm đến 5 năm
(
- Từ 5 năm đến 10 năm
(
- Trên 10 năm
(
3. Dạng tâm thần đã được chuẩn đoán trước đây:

- Tâm thần phân liệt
:  (
- Rối loạn tâm thần
:  (
-Tâm thần nặng chưa xác định dạng bệnh
:  (
- Dạng tâm thần khác:……………………….
4. Người bị rối loạn tâm thần có được khám phát hiện bệnh không?
- Có :
(    - Bỏ qua câu 5, chuyển sang câu 6
- Không :
(
5. Lý do không đưa người bị rối loạn tâm thần đi khám phát hiện bệnh

- Không có người đưa đi
: (
- Gia đình không có điều kiện
: (
- Cho rằng không chữa được nên không cho đi
: (
- Không có người tư vấn, hướng dẫn
: (
- Lý do khác
(
6. Người bị rối loạn tâm thần được đưa đi khám phát hiện bệnh ở đâu?

- Trạm y tế xã/phường/TT
(
- Trung tâm Y tế quận/huyện/thị xã
(
- Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh
(
- Bệnh viện chuyên khoa tâm thần
(
7. Hàng ngày người bị rối loạn tâm thần có uống thuốc không:

- Có :
(
- Không:
(     - Bỏ qua câu 8, hỏi tiếp câu 9
8. Thuốc uống được phát hay mua: (Nếu cả 2 trường hợp đều có thì đánh dấu X vào cả 2 mã)
- Được phát miễn phí :
(
- Mua :
(
9. Lý do người bị rối loạn tâm thần không uống thuốc hằng ngày

- Không chịu uống thuốc
(
- Không được phát thuốc
(
- Không có tiền mua thuốc
(
- Không có người cho uống thuốc hằng ngày
(
PHẦN III. CÔNG TÁC CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG

(Đánh dấu X vào mã tương ứng)

1. Người bị rối loạn tâm thần hoặc gia đình có người bị rối loạn tâm thần có được tiếp cận các thông tin về bệnh tâm thần, nơi khám, phương hướng điều trị, cách chăm sóc không? Tiếp cận từ đâu?

- Không       (
-Có              (
+ Trên đài phát thanh xã/phường/thị trấn
(

+ Trên sách, báo chí, ti vi
(

+ Cán bộ y tế xã/phường/thị trấn tuyên truyền, phổ biến
(

+ Bác sỹ bệnh viện chuyên khoa tâm thần khám và tư vấn.
(
2. Người bị rối loạn tâm thần có được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng không
-Có               (      - Hỏi tiếp câu 3        - Không (    - Hỏi tiếp câu 5
3. Mức trợ cấp người bị rối loạn tâm thần đang được hưởng tại cộng đồng

- Hệ số 1 (350.000 đồng/tháng)
:       (
- Hệ số 1,5 (525.000 đồng/tháng)
:       (
- Hệ số 2 (700.000 đồng/tháng)
:       (
- Hệ số 2,5 (875.000 đồng/tháng)
:       (
4. Được trợ cấp từ thời điểm nào? (Ghi rõ tháng, năm bắt đầu được hưởng trợ cấp).
Tháng ((    Năm ((((
5. Lý do người bị rối loạn tâm thần không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

- Không khai báo, đăng kí với chính quyền địa phương
:       (
- Không đủ tiêu chuẩn, chế độ được hưởng
:       (
- Lý do khác
:       (
6. Người bị rối loạn tâm thần được hỗ trợ khác
- Có sổ cấp thuốc miễn phí
:       (
- Có thẻ BHYT
:       (
- Được khám chữa bệnh định kỳ tại Trung tâm y tế xã, phường thị trấn
:       (
- Không được hỗ trợ gì
:       (
7. Sinh hoạt vệ sinh cá nhân của người bị rối loạn tâm thần
- Tự làm (ăn, uống, tắm,…)
:    (
- Có người chăm sóc, trợ giúp
:    (
8. Người bị rối loạn tâm thần đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc nuôi dưỡng chưa?
- Chưa
(
- Rồi và đã trở về gia đình
(     - Hỏi tiếp câu 12, 13, 14
9. Tình hình bệnh tâm thần qua thực tế

- Có giảm một phần
(
- Có giảm rõ rệt, không còn những biểu hiện khác thường
(
- Không giảm
(
- Không xác định
(
10. Người bị rối loạn tâm thần sau khi trở về gia đình có được dạy các kỹ năng cơ bản hòa nhập cộng đồng không (tự nấu ăn, sinh hoạt cá nhân, giao tiếp, tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ...)?
- Có
(
- Không
(
11. Người bị rối loạn tâm thần sau khi trở về gia đình có được dạy nghề, tạo việc làm không?
- Có
(
- Không
(
PHẦN IV. NHU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN
(Đánh dấu X vào nội dung lựa chọn tương ứng)

	TT
	Nội dung
	Lựa chọn

	A
	Nhu cầu của người bị rối loạn tâm thần
	

	1
	Khám sàng lọc
	

	2
	Tư vấn, điều trị tâm lý
	

	3
	Khám chữa bệnh định kỳ
	

	4
	Cấp thuốc miễn phí định kỳ
	

	5
	Xác định dạng tật, mức độ khuyết tật
	

	6
	Trợ cấp xã hội hàng tháng
	

	7
	Tập huấn, đào tạo các kỹ năng trong sinh hoạt hàng ngày
	

	8
	Dạy nghề, tạo việc làm để hòa nhập cộng đồng
	

	9
	Can thiệp, điều trị phục hồi chức năng về mặt y tế
	

	B
	Nhu cầu của gia đình có người bị rối loạn tâm thần
	

	1
	Tiếp cận các thông tin tuyên truyền về bệnh tâm thần và các vấn đề liên quan
	

	2
	Tập huấn về kỹ năng chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bị rối loạn tâm thần
	

	3
	Đưa người bị rối loạn tâm thần vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội
	

	4
	Nhu cầu khác (ghi rõ) .............................
	


Xin cảm ơn Ông/Bà đã cung cấp thông tin!
	
	Ngày       tháng     năm 2015
Khảo sát viên
(Ký, ghi rõ họ tên)


	UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN……………………
	Mẫu TH số 01

(Trang 1)


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	Số TT
	Họ và tên chủ hộ có người bị rối loạn tâm thần
	Địa chỉ
	Hộ có người bị rối loạn tâm thần thuộc diện
	Số nhân khẩu trong hộ
	Số người bị rối loạn tâm thần trong hộ
	Họ và tên chủ hộ có người bị rối loạn tâm thần
	Năm sinh
	Dân tộc
	Tình trạng hôn nhân
	Trình độ văn hóa

	
	
	
	Chính sách NCC
	Hộ nghèo
	Cận nghèo
	Khác
	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	Chưa có vợ hoặc chồng
	Đã có vợ hoặc chồng
	Ly thân/ly hôn
	Không biết chữ
	Tốt nghiệp tiểu học
	Tốt nghiệp THCS
	Tốt nghiệp THPT
	Tốt nghiệp CĐ, ĐH
	Trình độ khác

	
	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
	UBND X/P/TT


	
	Mẫu TH số 01

(Trang 2)


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	Người bị rối loạn tâm thần thuộc diện đối tượng
	Những biểu hiện của người bị rối loạn tâm thần trong thời gian gần đây
	Thời gian mắc bệnh tâm thần
	Dạng tâm thần đã được chuẩn đoán trước đây

	Trẻ em dưới 16 tuổi
	Người đủ từ 16 đến dưới 60 tuổi
	Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên
	Người có công với CM
	Thân nhân người có công với CM
	Bộ đội xuất ngũ
	Người khuyết tật
	Đối tượng khác
	Đập phá
	Đánh người
	Tự gây thương tích
	Không mặc quần áo
	Ăn thực phẩm sống, ôi thiu
	Đi lang thang
	Không có biểu hiện gì
	Biểu hiện khác
	Chưa được 1 năm
	Từ 1 đến 3 năm
	Từ 3 đến 5 năm
	Từ 5 đến 10 năm
	Trên 10 năm
	Tâm thần phân liệt
	Rối loạn tâm thần
	Tâm thần nặng chưa xác định dạng bệnh
	Dạng tâm  thần khác

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
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	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
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	Mẫu TH số 01

(Trang 3)


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	Người bị rối loạn tâm thần được khám phát hiện bệnh không
	Lý do không đưa người bị rối loạn tâm thần đi khám phát hiện bệnh
	Người bị rối loạn tâm thần được đưa đi khám phát hiện bệnh ở đâu
	Hàng ngày người bị rối loạn tâm thần có uống thuốc không
	Thuốc uống được phát hay mua
	Lý do người bị rối loạn tâm thần ko uống thuốc hàng ngày
	Người bị rối loạn tâm thần hoặc gia đình được tiếp cận thông tin, nơi khám, hướng điều trị, cách chăm sóc, tiếp cận

	Có
	Không
	Không có người đưa đi
	Gia đình ko có điều kiện
	Cho rằng ko chữa được nên ko đi
	Ko có người tư vấn, hướng dẫn
	Lý do khác
	Tại trạm y tế X, P, TT
	TT Y tế Q, H TX
	BV đa khoa tuyến tỉnh
	BV chuyên khoa tâm thần
	Có
	Không
	Được phát miễn phí
	Tự mua
	Ko chịu uống thuốc
	Ko được phát thuốc
	Ko có tiền mua thuốc
	Ko có người cho uống thuốc hàng ngày
	Không
	Có, tiếp cận từ đâu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đài phát thanh xã, phường, thị trấn
	Sách báo, ti vi
	Cán bộ y tế, X, P, TT tuyên truyền phổ biến
	Bác sỹ BV chuyên khoa tâm thần khám, tư vấn

	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Mẫu TH số 01

(Trang 4)


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	Người bị RLTT được hưởng mức trợ cấp xã hội hàng tháng
	Người bị rối loạn tâm thần chưa được hưởng trợ cấp xã hội vì lý do
	Người bị rối loạn tâm thần được hỗ trợ khác
	Sinh hoạt vệ sinh cá nhân
	Người bị rối loạn tâm thần đã được đưa vào TTBTXH
	Tình trạng bệnh tâm thần qua thực tế
	Người bị rối loạn tâm thần sau khi trở về gia đình được dạy nghề, tạo việc làm không

	Không
	Có
	Không khai báo, đăng ký với chính quyền địa phương
	Không đủ tiêu chuẩn, chế độ được hưởng
	Khác
	Có sổ cấp thuốc miễn phí
	Có thẻ BHYT
	Được khám bệnh định kỳ tại TTY tế X,P, TT
	Không được hỗ trợ gì
	Tự  làm
	Có người chăm sóc, trợ giúp
	Chưa
	Đã vào TTBTXH  và đã trở về gia đình
	Có giảm một phần
	Có giảm rõ rệt, không còn những biểu hiện khác thường
	Không giảm
	Không xác định
	Có
	Không

	
	Mức trợ cấp hệ số 1 (350.000 đồng)
	Mức trợ cấp hệ số 1,5 (525.000 đồng)
	Mức trợ cấp hệ số 2 (700.000 đồng)
	Mức trợ cấp hệ số 2,5 (875.000 đồng)
	Thời gian hưởng TCXH
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	Mẫu TH số 01

Trang 5


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	Nhu cầu của người bị rối loạn tâm thần
	Nhu cầu của gia đình có người bị rối loạn tâm thần

	Khám sàng lọc
	Tư vấn điều trị tâm lý
	Khám chữa bệnh định kỳ
	Được cấp thuốc miễn phí định kỳ
	Xác định dạng tật, mức độ khuyết tật
	Trợ cấp xã hội hàng tháng
	Tập huấn, đào tạo các kỹ năng trong sinh hoạt hằng ngày
	Dạy nghề, tạo việc làm để hòa nhập cộng đồng
	Can thiệp, điều trị, PHCN về mặt y tế
	Tiếp cận các thông tin tuyên truyền về bệnh tâm thần và các vấn đề liên quan
	Tập huấn về kỹ năng chăm sóc, PHCN cho người bị rối loạn tâm thần
	Đưa vào Trung tâm BTXH để nuôi dưỡng, chăm sóc
	Trợ giúp khác
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	UBND Q/H/TX……………………
Phòng lao động TBXH Quận, Huyện, TX…………..…
	Mẫu TH số 02


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	STT
	Nội dung
	Tổng số

	I
	THÔNG TIN CHUNG
	

	A
	THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN
	

	1
	Tổng số hộ có người bị rối loạn tâm thần:
	

	
	Trong đó thuộc diện: - Chính sách NCC
	

	
	- Hộ nghèo
	

	
	- Hộ cận nghèo
	

	
	- Diện khác
	

	2
	Tổng số nhân khẩu trong hộ:
	

	B
	THÔNG TIN VỀ NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN
	

	1
	Tổng số người bị rối loạn tâm thần:
	

	
	Trong đó: - Nam
	

	
	- Nữ
	

	2
	Dân tộc
	

	
	Kinh
	

	
	Khác
	-

	3
	Tình trạng hôn nhân
	

	3.1
	Chưa có vợ/chồng
	

	3.2
	Có vợ/chồng
	

	3.3
	Ly hôn/ly thân
	

	4
	Trình độ văn hóa
	

	4.1
	Không biết chữ
	

	42
	Tốt nghiệp tiểu học
	

	4.3
	Tốt nghiệp THCS
	

	4,4
	Tốt nghiệp PTTH
	

	4.5
	Tốt nghiệp ĐH, CĐ
	

	4.6
	Trình độ khác
	

	5
	Người bị rối loạn tâm thần thuộc diện đối tượng
	

	5.1
	Trẻ em (dưới 16 tuổi)
	

	5.2
	Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi
	

	5.3
	Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)
	

	5.4
	Người có công với cách mạng
	

	5.5
	Thân nhân người có công với cách mạng
	

	5.6
	Bộ đội xuất ngũ
	

	5.7
	Người khuyết tật
	

	5.8
	Đối tượng khác
	

	II
	TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN
	

	1
	Người bệnh thường có những dấu hiệu gì trong thời gian gần đây?
	

	1.1
	Đập phá
	

	1.2
	Đánh người
	

	1.3
	Tự gây thương tích
	

	1.4
	Không mặc quần áo
	

	1.5
	Ăn thực phẩm sống, ôi, thiu
	

	1.6
	Đi lang thang
	

	1.7
	Không có biểu hiện gì
	

	1.8
	Biểu hiện khác
	

	2
	Thời gian mắc bệnh tâm thần
	

	2.1
	Chưa được 1 năm
	

	2.2
	Từ 1 năm đến 3 năm
	

	2.3
	Từ 3 năm đến 5 năm
	

	2.4
	Từ 5 năm đến 10 năm
	

	2.5
	Trên 10 năm
	

	3
	Dạng tâm thần đã được chẩn đoán trước đây
	

	3.1
	Tâm thần phân liệt
	

	3.2
	Rối loạn tâm thần
	

	3.3
	Tâm thần nặng chưa xác định dạng bệnh
	

	3.4
	Dạng tâm thần khác
	

	4
	Người bị rối loạn tâm thần có được khám phát hiện bệnh không
	

	4.1
	Có
	

	4.2
	Không
	

	5
	Lý do không đưa người bị rối loạn tâm thần đi khám phát hiện bệnh
	

	5.1
	Không có người đưa đi
	

	5.2
	Gia đình không có điều kiện
	

	5.3
	Cho rằng không chữa được nên không đi
	

	5.4
	Không có người tư vấn, hướng dẫn
	

	5.5
	Lý do khác
	

	6
	Người bị rối loạn tâm thần được đưa đi khám phát hiện bệnh ở đâu
	

	6.1
	Trạm y tế xã/phường/thị trấn
	

	6.2
	Trung tâm y tế quận/huyện/thị xã
	

	6.3
	Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh
	

	6.4
	Bệnh viện chuyên khoa tâm thần
	

	7
	Hàng ngày người bị rối loạn tâm thần có uống thuốc không?
	

	7.1
	Có
	

	7.2
	Không
	

	8
	Thuốc uống được phát hay mua
	

	8.1
	Được phát miễn phí
	

	8.2
	Tự mua
	

	9
	Lý do người bị rối loạn tâm thần không uống thuốc hàng ngày
	

	9.1
	Không chịu uống thuốc
	

	9.2
	Không được phát thuốc
	

	9.3
	Không có tiền mua thuốc
	

	9.4
	Không có người cho uống thuốc hàng ngày
	

	III
	CÔNG TÁC CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO NGƯỜI  BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG
	

	1
	Người bị rối loạn tâm thần hoặc gia đình có người bị rối loạn tâm thần có được tiếp cận thông tin về bệnh tâm thần, nơi khám, phương hướng điều trị, cách chăm sóc không?
	

	1.1
	Không
	

	1.2
	Có
	-

	
	Tiếp cận các thông tin từ: - Đài phát thanh xã/phường/thị trấn
	

	
	- Sách, báo chí, ti vi
	

	
	- Cán bộ y tế xã/phường/thị trấn tuyên truyền phổ biến
	

	
	- Bác sỹ bệnh viện chuyên khoa tâm thần khám và tư vấn
	

	2
	Người bị rối loạn tâm thần có được hưởng trợ cấp xã  hội hàng tháng không

	2.1
	Có
	

	2.2
	Không
	

	3
	Mức trợ cấp đang hưởng
	

	3.1
	Hệ số 1 (350.000 đồng/tháng)
	

	3.2
	Hệ số 1,5 (525.000 đồng/tháng)
	

	3.3
	Hệ số 2 (700.000 đồng/tháng)
	

	3.4
	Hệ số 2,5 (875.000 đồng/tháng)
	

	4
	Lý do người bị rối loạn tâm thần không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
	

	4.1
	Không khai báo, đăng ký với chính quyền địa phương
	

	4.2
	Không đủ tiêu chuẩn, chế độ được hưởng
	

	4.3
	Lý do khác
	

	5
	Người bị rối loạn tâm thần được hỗ trợ khác
	

	5.1
	Có sổ cấp thuốc miễn phí
	

	5.2
	Cấp thẻ BHYT
	

	5.3
	Được khám bệnh định kỳ tại Trung tâm Y tế xã, phường, thị trấn
	

	5.4
	Không được hỗ trợ gì
	

	6
	Sinh hoạt vệ sinh cá nhân của người bị rối loạn tâm thần
	

	6.1
	Tự làm (ăn uống, tắm giặt…)
	

	62.
	Có người chăm sóc, trợ giúp
	

	7
	Người bị rối loạn tâm thần đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc nuôi dưỡng chưa
	

	7.1
	Chưa được đưa đi
	

	7.2
	Được đưa đi rồi và đã trở về gia đình
	

	8
	Tình hình bệnh tâm thần qua thực tế của người bị rối loạn tâm thần đã được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm BTXH và đã trở về gia đình
	

	8.1
	Có giảm một phần
	

	8.2
	Có giảm rõ rệt, không còn những biểu hiện khác thường
	

	9
	Người bị rối loạn tâm thần sau khi trở về gia đình có được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản hòa nhập cộng đồng không
	

	9.1
	Có
	

	9.2
	Không
	

	10
	Người bị rối loạn tâm thần sau khi trở về gia đình được dạy nghề, tạo việc làm không
	

	10.1
	Có
	

	10.2
	Không
	

	IV
	NHU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN
	

	1
	Nhu cầu của người bị rối loạn tâm thần
	

	1.1
	Khám sàng lọc
	

	1.2
	Tư vấn, điều trị tâm lý
	

	1.3
	Khám chữa bệnh định kỳ
	

	1.4
	Cấp thuốc miễn phí định kỳ
	

	1.5
	Xác định dạng tật, mức độ khuyết tật
	

	1.6
	Trợ cấp xã hội hàng tháng
	

	1.7
	Tập huấn, đào tạo các kỹ năng trong sinh hoạt hàng ngày
	

	1.8
	Dạy nghề, tạo việc làm để hòa nhập cộng đồng
	

	1.9
	Can thiệp, điều trị phục hồi chức năng về mặt y tế
	

	2
	Nhu cầu của gia đình có người bị rối loạn tâm thần
	

	2.1
	Tiếp cận các thông tin tuyên truyền về bệnh tâm thần và các vấn đề liên quan
	

	2.2
	Tập huấn kỹ năng chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bị rối loạn tâm thần tại gia đình
	

	2.3
	Đưa người bị rối loạn tâm thần vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội
	

	2.4
	Nhu cầu khác
	


	
Người lập biểu
	………, ngày       tháng     năm 2015
Phòng Lao động TB&XH
(Ký, đóng dấu)


	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH
	Mẫu TH số 03

(Trang 1)


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015

	STT
	Quận, Huyện, TX
	Tổng số hộ có người bị rối loạn tâm thần
	Hộ có người rối loạn tâm thần thuộc diện
	Số người bị rối loạn trong hộ
	Tổng số người bị rối loạn tâm thần
	Trong đó
	Dân tộc
	Tình trạng hôn nhân
	Trình độ văn hóa

	
	
	
	Chính sách NCC
	Hộ nghèo
	Hộ cận nghèo
	Khác
	
	
	Nữ
	Nam
	Kinh
	Khác
	Chưa vợ/chồng
	Có vợ/chồng
	Ly hôn/ly thân
	Không biết chữ
	Tốt nghiệp tiểu học
	Tốt nghiệp THCS
	Tốt nghiệp THPT
	Tốt nghiệp ĐH, CĐ
	Trình độ khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Quận Ba Đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Quận Cầu Giấy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Quận Đống Đa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Quận HBT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Quận Hoàn Kiếm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Quận Hoàng Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Quận Tây Hồ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Quận Long Biên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Quận Thanh Xuân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Quận Hà Đông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Quận Bắc Từ Liêm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Quận Nam Từ Liêm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Thị xã Sơn Tây
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Huyện Ba Vì
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Huyện Chương Mỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Huyện Đan Phượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Huyện Đông Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Huyện Gia Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Huyện Hoài Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Huyện Mê Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Huyện Mỹ Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Huyện Phú Xuyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Huyện Phú Thọ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Huyện Quốc Oai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Huyện Sóc Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Huyện Thanh Oai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Huyện Thanh Trì
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	HuyệnThạch Thất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Huyện Thường Tín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Huyện Ứng Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người tổng hợp
	Phòng Bảo trợ xã hội
	Lãnh đạo Sở


	
	Mẫu TH số 03

(Trang 2)


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015

	Người bị rối loạn tâm thần thuộc diện đối tượng
	Những biểu hiện của người bị rối loạn tâm thần trong thời gian gần đây
	Thời gian mắc bệnh tâm thần

	Trẻ em (dưới 16 tuổi)
	Người đủ từ 16 đến dưới 60 tuổi
	Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên
	Người có công với CM
	Thân nhân người có công với CM
	Bộ đội xuất ngũ
	Người khuyết tật
	Đối tượng khác
	Đập phá
	Đánh người
	Tự gây thương tích
	Không mặc quần áo
	Ăn thực phẩm sống, ôi thiu
	Đi lang thang
	Không có biểu hiện gì
	Biểu hiện khác
	Chưa được 1 năm
	Từ 1 đến 3 năm
	Từ 3 đến 5 năm
	Từ 5 đến 10 năm
	Trên 10 năm

	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	


	Người tổng hợp
	Phòng Bảo trợ xã hội
	Lãnh đạo Sở


	
	Mẫu TH số 03

(Trang 3)


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015

	Dạng tâm thần đã được chuẩn đoán trước đây
	Người bị rối loạn tâm thần có được khám phát hiện bệnh không
	Lý do không đưa người bị rối loạn tâm thần đi khám phát hiện bệnh
	Người bị rối loạn tâm thần được đưa đi khám phát hiện bệnh ở đâu
	Hàng ngày người bị rối loạn tâm thần có uống thuốc
	Thuốc uống được phát hay mua
	Lý do người bị rối loạn tâm thần ko uống thuốc hàng ngày

	Tâm thần phân liệt
	Rối loạn tâm thần
	Tâm thần nặng chưa xác định dạng bệnh
	Dạng tâm  thần khác
	Có
	Không
	Không có người đưa đi
	Gia đình không có điều kiện
	Cho rằng không chữa được nên ko đi
	Không có người tư vấn, hướng dẫn
	Lý do khác
	Tại trạm y tế X, P, TT
	TT Y tế Q, H TX
	BV đa khoa tuyến tỉnh
	BV chuyên khoa tâm thần
	Có
	Không
	Được phát miễn phí
	Tự mua
	Ko chịu uống thuốc
	Ko được phát thuốc
	Ko có tiền mua thuốc
	Ko có người cho uống thuốc hàng ngày

	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người tổng hợp
	Phòng Bảo trợ xã hội
	Lãnh đạo Sở


	
	Mẫu TH số 03

(Trang 4)


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015

	Người bị rối loạn tâm thần hoặc gia đình được tiếp cận thông tin, nơi khám, hướng điều trị, cách chăm sóc, tiếp cận
	Người bị rối loạn tâm thần được hưởng mức trợ cấp xã hội hàng tháng
	Người bị rối loạn tâm thần chưa được hưởng trợ cấp xã hội vì lý do
	Người bị rối loạn tâm thần được hỗ trợ khác
	Sinh hoạt vệ sinh cá nhân
	Người bị rối loạn tâm thần đã được đưa vào TTBTXH

	Có
	Không
	Tiếp cận từ đâu
	Có
	Không
	Mức trợ cấp hệ số 1 (350.000 đồng)
	Mức trợ cấp hệ số 1,5 (525.000 đồng)
	Mức trợ cấp hệ số 2 (700.000 đồng)
	Mức trợ cấp hệ số 2,5 (875.000 đồng)
	Thời gian hưởng TCXH
	Không khai báo, đăng ký với chính quyền địa phương
	Không đủ tiêu chuẩn, chế độ được hưởng
	Khác
	Có sổ cấp thuốc miễn phí
	Có thẻ BHYT
	Được khám bệnh định kỳ tại TTY tế X,P, TT
	Không được hỗ trợ gì
	Tự  làm
	Có người chăm sóc, trợ giúp
	Chưa
	Đã vào TTBTXH  và đã trở về gia đình

	
	
	Đài phát thanh xã, phường, thị trấn
	Sách báo, ti vi
	Cán bộ y tế, X, P, TT tuyên truyền phổ biến
	Bác sỹ BV chuyên khoa tâm thần khám, tư vấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người tổng hợp
	Phòng Bảo trợ xã hội
	Lãnh đạo Sở


	
	Mẫu TH số 03

(Trang 5)


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015

	Tình trạng bệnh tâm thần qua thực tế
	Người bị rối loạn tâm thần sau khi trở về gia đình được dạy nghề, tạo việc làm không
	Nhu cầu của người bị rối loạn tâm thần
	Nhu cầu của gia đình có người bị rối loạn tâm thần

	Có giảm một phần
	Có giảm rõ rệt, không còn những biểu hiện khác thường
	Không giảm
	Không xác định
	Có
	Không
	Khám sàng lọc
	Tư vấn điều trị tâm lý
	Khám chữa bệnh định kỳ
	Được cấp thuốc miễn phí định kỳ
	Xác định dạng tật, mức độ khuyết tật
	Trợ cấp xã hội hàng tháng
	Tập huấn, đào tạo các kỹ năng trong sinh hoạt hằng ngày
	Dạy nghề, tạo việc làm để hòa nhập cộng đồng
	Can thiệp, điều trị, PHCN về mặt y tế
	Tiếp cận các thông tin tuyên truyền về bệnh tâm thần và các vấn đề liên quan
	Tập huấn về kỹ năng chăm sóc, PHCN cho người bị rối loạn tâm thần
	Đưa vào Trung tâm BTXH để nuôi dưỡng, chăm sóc
	Trợ giúp khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người tổng hợp
	Phòng Bảo trợ xã hội
	Lãnh đạo Sở


